
STT Mã SV Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp học

Xếp loại 

TN
Ghi chú

1 D19TV019 Nguyễn Đức Minh Trung Nam 17/05/2001 19DTV Khá

1 D18VH034 Triệu Hoàng Minh Nam 04/07/2000 18DVH Giỏi

1 D18VH070 Nguyễn Thị Hồng Nữ 03/04/2000 18DCN Giỏi

2 D18VH015 Nguyễn Lâm Xuân Kiều Nữ 21/01/2000 18DCN Khá

1 D17VH093 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như Nữ 22/09/1997 17DTT1 Giỏi

1 D19DL223 Ô Thị Huế Trâm Nữ 02/08/2001 19DHDDL2 Khá

2 D19DL388 Lê Thị Hải Đăng Nữ 14/01/2001 19DHDDL3 Khá

3 D18DL086 Danh Sê Rây Ươl Nam 01/01/1996 18DDL3 Khá

4 D17VN165 Phạm Duy Cường Nam 16/01/1997 17DVN3 Khá

1 D19DL395 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/03/2001 19DLH3 Giỏi

BÔ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Ngành: Văn hóa học (chuyên ngành Truyền thông Văn hóa)

     Ngành: Thông tin - Thư viện

  Hệ: Đại học Chính quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH XÉT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2023

( Kèm theo QĐ số:       /QĐ-ĐHVHHCM ngày     tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, xét TN)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch)

 Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành)

     Ngành: Văn hóa học (chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

     Ngành: Văn hóa học (chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa)



2 D19DL272 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 06/01/2001 19DLH3 Khá

1 D19DL127 Nguyễn Văn Nguyện Nam 11/05/1993 19DDL1 Giỏi

2 D19DL173 Phan Thanh Nhiều Nam 29/09/2000 19DDL1 Giỏi

3 D19DL418 Trịnh Thị Thúy Hằng Nữ 21/09/2001 19DDL2 Khá

4 D19DL348 Nguyễn Thu Hà Kiều Oanh Nữ 16/04/2001 19DDL2 Khá

1 D18BT201 Thiệu Phước Vũ Nam 17/04/2000 18DQLDS Khá

1 D19QL132 Phạm Huy Hoàng Nam 23/06/2001 19DQL1 Khá

2 D19QL066 Tạ Ngọc Xuân My Nữ 13/07/2001 19DQL1 Khá

3 D19QL057 Hoàng Kim Ngân Nữ 08/05/2001 19DQL1 Khá

4 D19QL076 Nguyễn Thu Thảo Nữ 14/10/2001 19DQL1 Giỏi

5 D19QL080 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 21/03/2001 19DQL1 Khá

1 D19QL129 Huỳnh Trần Nguyên Khôi Nam 17/05/1988
19DQLVHK

NT1
Khá

2 D19QL034 Lữ Phúc Kiên Nam 24/07/2001
19DQLVHK

NT1
Khá

3 D18QL120 Nguyễn Ngọc Mai Anh Nữ 11/10/2000
18DQLVHK

NT1
Khá

4 D18QL144 Võ Văn Lộc Nam 27/04/2000
18DQLVHK

NT1
Khá

5 D17QL113 Huỳnh Thị Ngọc Nhi Nữ 03/03/1999
17DQLVHK

NT
Khá

Ngành: Quản lý văn hóa (chuyên ngành: Quản lý Di sản văn hóa)

Ngành: Quản lý văn hóa (chuyên ngành: Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội)

Ngành: Du lịch

Ngành: Quản lý văn hóa (chuyên ngành: Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật)

Ngành: Quản lý văn hóa (chuyên ngành: Biểu diễn âm nhạc)



1 D18QL121 Lương Mai Thanh Thư Nữ 05/12/2000
18DQLHDA

N
Khá

1 D18DT067 H Ngân Nữ 12/08/1999 18DDT Khá

2 D18DT010 Phạm Thanh Tài Nam 15/08/1998 18DDT Khá

Tổng: 29 sinh viên.

Lâm Nhân

  HIỆU TRƯỞNG

     Ngành: Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam


